
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1432X047 Nguyễn Văn Hải  06/04/1989 BK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.6 112 Khá

2 BK1432X048 Nguyễn Ngọc Ba  24/09/1985 BK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.57 112 Khá

3 CB1532X013 Mai Mạnh Hùng  10/10/1986 CB1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.28 112 Trung bình

4 CO1532X006 Dương Văn Duyên  04/02/1985 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.54 112 Khá

5 CO1532X011 Lê Văn Hiền  1971 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.45 112 Trung bình

6 CO1532X012 Nguyễn Thế Hoài  30/07/1987 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.27 112 Trung bình

7 CO1532X013 Nguyễn Thị Diễm Hương  02/12/1993 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.36 112 Trung bình

8 CO1532X018 Nguyễn Hoàng Lâm  08/06/1989 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.22 112 Trung bình

9 CO1532X023 Trần Thị Kim Thạnh  1988 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.59 112 Khá

10 CO1532X029 Huỳnh Hồ Tuấn Vũ  01/02/1990 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.85 112 Khá

11 CO1532X032 Nguyễn Thanh Thủy  20/09/1979 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.66 112 Khá

12 CO1532X039 Vũ Văn Công  15/08/1991 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.35 112 Trung bình

13 CO1532X040 Lê Xuân Quyền  15/04/1979 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

14 CO1532X042 Võ Thị Thu Sương  09/12/1992 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.42 112 Trung bình

15 CO1532X045 Lý Thị Nhanh  28/05/1987 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.16 112 Trung bình

16 CO1532X046 Nguyễn Thị Phụng  06/04/1992 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.45 112 Trung bình

17 CO1532X053 Huỳnh Thanh Vũ  13/07/1985 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.77 112 Khá

18 CO1532X054 Từ Thị Mỹ Cảnh  12/06/1989 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.35 112 Trung bình

19 CO1532X057 Nguyễn Thị Thu Trang  10/04/1969 N CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

20 NV1432X101 Lê Hoàng Kha  28/12/1992 CO1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

21 CT1532X036 Đặng Hoàng Minh  08/12/1990 CT1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.12 112 Trung bình

22 HN1432X274 Đỗ Chí Đại  1995 HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.23 112 Trung bình

23 KG1132X172 Nguyễn Hoài Hận  11/05/1982 KG1132X2 Luật Đại học - Từ xa 2.03 112 Trung bình

24 KG1332X015 Văn Thiện Lành  1981 N KG1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.18 112 Trung bình

25 KT1422X085 Nguyễn Hữu Sang  22/05/1991 KT1422X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.03 112 Trung bình

26 LK1532X060 Lê Minh Hiếu  02/09/1989 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.57 112 Khá

27 TL1220X038 Phạm Thị Mỹ Lan  04/05/1979 N TL1220X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.51 112 Khá

28 TL1532X016 Dương Phước Lộc  11/05/1988 TL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.28 112 Trung bình

29 CB1573X045 Lý Hoài Bảo  1988 CB1573X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Từ xa 3.01 116 Khá

30 LV15X5X047 Trần Văn Cường  02/02/1981 LV15X5X1 Phát triển nông thôn Đại học - Từ xa 3.1 120 Khá
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